
DANH SÁCH SẢN PHẨM OCOP ĐƯỢC CÔNG NHẬN ĐỢT III NĂM 2022 

 (Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND ngày        /7/2023 của UBND tỉnh Đắk Lắk) 

 

Stt Tên sản phẩm 
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hạng 
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1 Bột Cacao 3IN1 66.655.02.2022 
Công ty TNHH Ca cao Nam 

Trường Sơn 
huyện Krông Ana 87.89 4 sao 

2 Trà Mãng cầu Nguyễn Văn 66.654.13.2022 Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Sơn 
huyện Krông Pắc 

81.00 4 sao 

3 Yến sào Thành Dung 66.654.15.2022 Công ty TNHH Thành Dung 75.56 4 sao 

4 Macca Thành Vương 66.650.02.2022 
HTX DV nông nghiệp Đàn Hương - 

Macca Vip Phú Lộc huyện Krông Năng 
71.00 3 sao 

5 Macca Dak Lak 66.650.03.2022 HTX Nông nghiệp Anh Nguyên 64.56 3 sao 

6 Trà đinh lăng tim sen 66.643.11.2022 Hộ kinh doanh Natural TP. Buôn Ma Thuột 58.89 3 sao 

7 Bột sắn dây 66.648.01.2022   
Hộ kinh doanh Tinh bột nghệ Kim 

Luyến 

huyện Cư M'gar 

59.89 3 sao 

8 
Trà gừng hòa tan có đường 

Kim Luyến 
66.648.02.2022   58.33 3 sao 

9 
Cà phê bột Robusta chế 

biến ướt 
66.648.03.2022   

Hợp tác xã Nông nghiệp Dịch vụ 

Công bằng Ea Kiết 
67.56 3 sao 

10 Trà mãng cầu 66.648.04.2022 
Hộ kinh doanh Dang Farm 

56.89 3 sao 

11 Sầu riêng cấp đông 66.648.05.2022   55.22 3 sao 

12 Chanh dây sấy dẻo 66.648.06.2022   Công ty TNHH Chanh vuông BH 65.11 3 sao 
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13 Cà phê bột Trung Dũng 66.648.07.2022 

Hộ kinh doanh Nguyễn Trung Dũng 

huyện Cư M'gar 

61.00 3 sao 

14 
Cà phê hạt rang Trung 

Dũng 
66.648.08.2022 61.22 3 sao 

15 
Ngũ cốc dinh dưỡng Minh 

Dũng 
66.648.10.2022 

Công ty TNHH TM Cà phê Minh 

Dũng 
57.22 3 sao 

16 Mỳ quảng Cô Vinh 66.648.11.2022 Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Vinh 54.33 3 sao 

17 Rượu Đông Trùng Hạ Thảo 66.654.01.2022 
Cơ sở sản xuất và kinh doanh thảo 

dược Hạnh Dung 

huyện Krông Pắc 

58.56 3 sao 

18 Cà phê bột Olive Coffee 66.654.02.2022 
Công ty TNHH nghiên cứu và Phát 

triển cà phê Cao Nguyên Việt Nam 

65.56 3 sao 

19 
Cà phê hạt rang Olive 

Coffee 
66.654.03.2022 65.44 3 sao 

20 Yến sào Qnest 66.654.04.2022 

Công ty TNHH Nữ Hoàng Yến Sào 

68.89 3 sao 

21 Tổ yến Chưng sâm 66.654.05.2022 67.44 3 sao 

22 Tổ yến Chưng không đường 66.654.06.2022 67.33 3 sao 

23 Tổ yến Chưng Kids 66.654.07.2022 66.89 3 sao 

24 
Tổ yến Chưng đông trùng 

hạ thảo 
66.654.08.2022 68.22 3 sao 

25 Tổ yến Chưng đường phèn 66.654.09.2022 67.33 3 sao 

26 Tổ yến Chưng Ngũ vị 66.654.10.2022 67.56 3 sao 
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27 Macca Thủy Thanh Nguyễn 66.654.14.2022 
Công ty TNHH MTV Nông sản 

Thanh Thủy 

huyện Krông Pắc 

65.11 3 sao 

28 Hạt Macca sấy chín tách nứt   66.654.16.2022 
Công ty TNHH TMDV Nông sản 

Trung Hưng 

59.00 3 sao 

29 Hạt điều rang muối 66.654.17.2022 59.22 3 sao 

 

 

 


